
DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số 407/QĐ-THBK ngày 16 tháng 8 năm 2022 của trường TH Bình Khê) 

 

 STT Họ và tên 

Chuyên 

môn 

đào tạo 

Chức vụ Nhiệm vụ  

Định 

mức 

tiết 

dạy 

Số tiết 

kiêm 

nhiệm/ 

giảm 

trừ 

Định 

mức 

tiết 

dạy 

(trừ 

kiêm 

nhiệm, 

giảm 

trừ)  

Số tiết 

thực 

dạy 

Theo 

(TKB) 

Thừa/ 

thiếu 
Ghi chú 

1 Lê Thị Thu Hương GDTH Hiệu trưởng               Dạy buổi 2 2   2 2 0   

2 Trần Văn Toán GDTH 

Phó Hiệu 

trưởng Dạy buổi 2 4   4 4 0 

  

3 Nguyễn Thúy Vân GDTH 

Phó Hiệu 

trưởng Dạy buổi 2 4   4 4 0 

  

4 Nguyễn Thị Nguyệt GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 1A1 23 3 20 22 2   

5 Đào Thị Nga GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 1A2 23 3 20 22 2   

6 Lê Thị Thanh Hải GDTH TT tổ 1                           Dạy và chủ nhiệm lớp 1A3 23 6 17 19 2   

7 Nguyễn Thị Thúy GDTH TP tổ 1                           Dạy và chủ nhiệm lớp 1A4 23 4 19 21 2   

8 

Nguyễn Thị 

Phương Thanh GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 1A5 23 3 20 23 3 

  

9 Nguyễn Thị Hồng GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 2B1 23 3 20 22 2   

10 Nguyễn Quỳnh Ân GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 2B2 23 3 20 21 1   

11 Đỗ Thị Thu Hiền GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 2B3 23 3 20 21 1   

12 Nguyễn Thị Hương GDTH TP tổ 2+3;                           Dạy và chủ nhiệm lớp 2B4 23 4 19 20 1   

13 Đường Thị Phương GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 2B5 23 3 20 22 2   

14 Nguyễn Thị Thu GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 2B6 23 3 20 22 2   



15 Trương Thị Trang GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 2B7 23 3 20 22 2   

16 Phùng Thị Thanh Nhàn GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 3C1 23 3 20 20 0   

17 Nguyễn Thị Như Quỳnh GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 3C2 23 3 20 20 0   

18 Hoàng Thị Huyền GDTH UV TTND                       Dạy và chủ nhiệm lớp 3C3 23 3 20 20 0   

19 Ngô Thị Phượng GDTH TT tổ 2+3;                            Dạy và chủ nhiệm lớp 3C4 23 6 17 17 0   

20 Nguyễn Thị Lương GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 3C5 23 3 20 20 0   

21 Đỗ Thị Phương Cúc GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 3C6 23 3 20 20 0   

22 Nguyễn Thị Hà Lan GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 4D1 23 3 20 20 0   

23 Phan Hồng Nhung GDTH CTCĐ                                Dạy và chủ nhiệm lớp 4D2 23 7 16 16 0   

24 Nguyễn Thị Nhung GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 4D3 23 3 20 20 0   

25 Phạm Thị Diệu Huyền GDTH 

UV BCH công 

đoàn                Dạy và chủ nhiệm lớp 4D4 23 5 18 18 0 

  

26 Trần Thị Mai Hương GDTH TT tổ 4+5;   Dạy và chủ nhiệm lớp 4D5 23 6 17 17 0   

27 Phạm Thị Duyên GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 4D6 23 3 20 20 0   

28 Đỗ Thị Phương Cúc GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 4D7 23 3 20 20 0   

29 

Vương Thị 

Phương Thảo GDTH 

UV BCH công 

đoàn                Dạy và chủ nhiệm lớp 5E1 23 5 18 18 0 

  

30 Trần Thị Minh Thoa GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 5E2 23 3 20 20 0   

31 Nguyễn Thị Hồng GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 5E3 23 3 20 20 0   

32 Nguyễn Thị Nhung GDTH Giáo viên Dạy và chủ nhiệm lớp 5E4 23 7 16 19 3 
Con nhỏ dưới 

12 tháng 

33 Nguyễn Thị Hương GDTH TP tổ 4+5;   Dạy và chủ nhiệm lớp 5E5 23 4 19 19 0   

34 

Huỳnh Thị 

Phương Anh GDTH TB TTND                           Dạy và chủ nhiệm lớp 5E6 23 5 18 18 0 

  

35 Nguyễn Thị Vân Anh GDTH UV TTND;   Dạy và chủ nhiệm lớp 5E7 23 3 20 20 0   

36 Doãn Ngọc  Thùy 

Âm 

nhạc Giáo viên Dạy Âm nhạc 23   23 23 0 

  

37 Bùi Thị Liên MT TPT Đội  Dạy Mĩ thuật 2   2 2 0   

38 Trần Thị Thùy 

Mỹ 

Thuật Giáo viên Dạy Mĩ thuật + Kĩ thuật 23   23 23 0 

  

39 Ngô Thị Hồng Lương  Mỹ Giáo viên Dạy Mĩ thuật + Âm nhạc 23   23 23 0   



Thuật 

40 Diệp Văn Long GDTC 

BT chi đoàn 

TN                       Dạy Thể dục 23   23 23 0 

  

41 Nguyễn Thị Ngát GDTC Giáo viên Dạy Thể dục 23   23 23 0   

42 Ngô Trung  Tuyến GDTH Giáo viên Dạy Thể dục + Đạo đức 23   23 23 0   

43 Đồng Thị Minh Tâm 

Tiếng 

Anh Giáo viên Dạy Tiếng Anh 23   23 23 0 

  

44 Nguyễn Thị Thiềm 

Tiếng 

Anh Giáo viên Dạy Tiếng Anh 23   23 23 0 

  

45 Nguyễn Thị Bưởi 

Tiếng 

Anh Giáo viên Dạy Tiếng Anh 23   23 23 0 

  

46 

Nguyễn Thị 

Phương Hảo 

Tin học 

Giáo viên 

Dạy Tin học + Kĩ thuật + 

HĐGDNGLL 23   23 23 0 

  

47 Nguyễn Thị Mến GDTH Giáo viên Dạy buổi 2 23       0 

Nghỉ thai sản từ 

11/8/2022 đến 

10/02/2023 

48 Lô Duy Tân GDTH Giáo viên Dạy buổi 2 23   23 23 0   

  CỘNG     25   

(Danh sách này có 48 người) 
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